
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Năm học 2024-2025
ĐIỂM THI ĐUA THÁNG 10

STT Lớp Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Tuần 6 Tổng điểm Xếp thứ Xếp loại
1 6A1 97 99 97 98 97,8 3 Tốt
2 6A2 96 97 97 98 97,0 9 Tốt
3 6A3 100 97 95 97 97,3 5 Tốt
4 6A4 92 95 90 94 92,8 16 Tốt
5 6A5 76 98 90 93 89,3 20 Khá
6 7A1 97 96 99 97 97,3 5 Tốt
7 7A2 97 95 99 98 97,3 5 Tốt
8 7A3 94 91 98 98 95,3 12 Tốt
9 7A4 100 98 97 99 98,5 2 Xuất sắc

10 7A5 98 98 97 97 97,5 4 Tốt
11 7A6 96 95 94 97 95,5 11 Tốt
12 7A7 93 94 95 96 94,5 13 Tốt
13 7A8 91 78 83 89 85,3 23 Khá
14 8A1 61 76 79 73 72,3 24 Khá
15 8A2 93 99 99 98 97,3 5 Tốt
16 8A3 82 96 93 96 91,8 17 Tốt
17 8A4 89 93 84 85 87,8 21 Khá
18 8A5 98 100 97 100 98,8 1 Xuất sắc
19 8A6 93 93 97 93 94,0 15 Tốt



20 8A7 82 88 95 85 87,5 22 Khá
21 9A1 95 96 95 92 94,5 13 Tốt
22 9A2 84 95 91 95 91,3 18 Tốt
23 9A3 95 85 85 96 90,3 19 Tốt
24 9A4 97 95 94 98 96,0 10 Tốt


